
Ngày thi: 05/12/2020 Thời gian kiểm tra: 60 phút (15h15' - 16h15')

Địa điểm: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngành: Điều dưỡng, Dược sỹ, Y sỹ, Y sỹ - Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm

Điểm số Điểm chữ

1 TNVH001 SH16 79300002028 Lê Hoàng Chinh 04/04/2000 Nam 2 7.2 Bảy phẩy hai TL

2 TNVH002 SH05 25412212 Nguyễn Thị Diễm Châu 03/10/1973 Nữ 1 9.6 Chín phẩy sáu

3 TNVH003 SH18 261560958 Vũ Thị Hà 10/01/2000 Nữ 1 8.0 Tám

4 TNVH004 SH06 381796167 Lý Diễm My 25/05/1994 Nữ 1 7.8 Bảy phẩy tám

5 TNVH005 SH10 25265037 Lý Kim Nguyên 17/11/1995 Nữ 1 7.0 Bảy

6 TNVH006 SH01 72303002239 Trần Thị Ngọc Trầm 15/09/2003 Nữ 1 6.8 Sáu phẩy tám

7 TNVH007 SH11 040303000125 Phạm Thị Anh Trúc 24/09/2003 Nữ 1 8.2 Tám phẩy hai

8 TNVH008 SH19 22242305 Chu Đình An 26/06/1968 Nam 2 6.6 Sáu phẩy sáu TL

9 TNVH009 SH03 371521800 Trần Thị Kim Ngân 22/11/1992 Nữ 2 8.2 Tám phẩy hai TL

10 TNVH010 SH14 251041581 Mai Hồng Ngọc 07/03/1996 Nữ 2 7.8 Bảy phẩy tám TL

11 TNVH028 SH09 142161687 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 05/05/1998 Nữ 2 6.2 Sáu phẩy hai TL

12 TNVH029 SH12 121077772 Hoàng Đức Cảnh 13/10/1996 Nam 1 7.4 Bảy phẩy bốn

13 TNVH030 SH02 241280764 Chu Thị Tiến 16/04/1993 Nữ 1 7.2 Bảy phẩy hai

14 TNVH031 SH17 281202375 Chu Đức Vinh 29/08/1983 Nam 1 7.0 Bảy
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA

MÔN: SINH HỌC
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15 TNVH032 SH04 331414000 Nguyễn Đình Phương 18/11/1981 Nam 2 8.0 Tám TL

16 TNVH033 SH15 3125187776 Lê Thị Ái Xuân 06/05/2000 Nữ 2 8.4 Tám phẩy bốn TL

17 TNVH034 SH07 250720187 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 08/03/2003 Nữ 1 7.2 Bảy phẩy hai

18 TNVH035 SH13 312257085 Huỳnh Thị Nhi 23/12/1990 Nữ 1 8.4 Tám phẩy bốn

19 TNVH036 SH08 22397716 Huỳnh Quang Đông 22/09/1970 Nam 2 7.2 Bảy phẩy hai TL

Tổng số thí sinh dự thi: 19

Tổng số thí sinh vắng thi: 00

Bùi Minh Trung

Tổng số tờ giấy thi: 19

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BAN KHẢO THÍ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng số bài thi: 19


